ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 10

Câu 1:

1. Dựa trên cơ sở nào người ta phân loại các gen thành gen cấu trúc và gen điều hoà?

2. Trong các dạng đột biến điểm, dạng nào là phổ biến nhất? Vì sao?

3. Hãy nêu tên và chức năng của các enzym lần lượt tham gia vào quá trình tái bản (tự sao chép) của phân tử ADN mạch kép ở vi khuẩn E. coli.

Câu 2:

1. Tế bào xôma của người chứa khoảng 6,4 tỷ cặp nuclêôtit nằm trên 46 phân tử ADN khác nhau, có tổng chiều dài khoảng 2,2m (mỗi nuclêôtit có kích thước 3,4 Å). Hãy giải thích bằng cách nào các phân tử ADN trong hệ gen người có thể được bao gói trong nhân tế bào có đường kính phổ biến chỉ khoảng 2 - 5(m, mà vẫn đảm bảo thực hiện được các chức năng sinh học của chúng.

2. Ở một loài cây giao phấn, khi đem lai các cây có kiểu gen Aa (bộ nhiễm sắc thể 2n) với các cây có kiểu gen aa (bộ nhiễm sắc thể 2n) thu được F1. Người ta phát hiện ở F1 có 1 cây mang kiểu gen Aaa. Hãy giải thích cơ chế hình thành cơ thể có kiểu gen Aaa nói trên.

Câu 3:

1. Nêu các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa nhiễm sắc thể ở kì giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân trong điều kiện nguyên phân và giảm phân bình thường.

2. Hãy nêu 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau trong các giao tử. Giải thích vì sao mỗi sự kiện đó đều có thể tạo nên các loại giao tử khác nhau như vậy.

Câu 4: Ở một loài động vật có vú, cho một con đực mắt bình thường giao phối với một con cái mắt dị dạng, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình như sau: 98 ♀ mắt bình thường, 101 ♂ mắt bình thường, 102 ♀ mắt dị dạng, 99 ♂ mắt dị dạng. Kết quả của phép lai trên phù hợp với các qui luật di truyền nào? Viết sơ đồ lai minh hoạ. Biết rằng hình dạng mắt do một cặp alen chi phối.

Câu 5:

1. Cho biết tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương tác theo kiểu bổ sung. Khi trong kiểu gen có cả A và B thì có hoa đỏ, các kiểu gen còn lại có hoa trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A là 0,5 và tỉ lệ cây hoa trắng là 37%. Tìm tần số của alen B?

2. Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100% số cây hoa đỏ. Ở thế hệ F2, trong số các cá thể mang alen đột biến a, cá thể đồng hợp chiếm tỉ lệ 1/9.

a. Xác định cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát.

b. Lấy 2 cây hoa đỏ ở F2, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng?

c. Nếu cho các cây F2 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 sẽ như thế nào?

Câu 6: Cho biết thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, thể lưỡng bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử đơn bội. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hạt do một gen có 3 alen là Al, A2, A3 quy định, trong đó A1 quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với A2 quy định hạt xanh và trội hoàn toàn so với A3 quy định hạt trắng. Cho cây lưỡng bội hạt vàng thuần chủng lai với cây lưỡng bội hạt trắng thuần chủng được F1. Cho cây F1 lai với cây lưỡng bội hạt xanh thuần chủng được F2. Gây tứ bội hoá F2 bằng hoá chất cônsesin thu được các cây tứ bội gồm các cây hạt xanh và cây hạt vàng.

a. Cho các cây tứ bội hạt vàng F2 lai trở lại với cây F1 thu được F3. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở F3.

b. Cho cây tứ bộ hạt vàng F2 lai với cây tứ bội hạt xanh. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con.

c. Cho cây tứ bội hạt xanh F2 lai với cây hạt trắng lưỡng bội. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con.

Câu 7: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người, bệnh bạch tạng do một trong 2 alen của một gen quy định, bệnh mù màu do một trong 2 alen của một gen quy định.
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a. Xác suất để cặp vợ chồng số 13 và 14 sinh đứa con trai đầu lòng không bị bệnh nào là bao nhiêu?

b. Nếu cặp vợ chồng số 13 và 14 sinh 3 con. Xác suất để cả 3 đứa đều bình thường là bao nhiêu?

Câu 8:

a. Tại sao nói chọn lọc tự nhiên là nhân tố chính của quá trình tiến hóa?

b. Tại sao hầu hết các rối loạn di truyền gây các bệnh nghiêm trọng ở người đều là các đột biến lặn?

Câu 9:

1. Tốc độ tăng trưởng của quần thể phụ thuộc những yếu tố nào? Vì sao kích thước quần thể không vượt quá kích thước tối đa?

(Khả năng cung cấp nguồn sống của MT, tiềm năng sinh học của loài. Nguồn sống và khả năng tự điều chỉnh)

2. Khi môi trường sống thuận lợi thì kích thước quần thể tăng lên. Sự tăng kích thước sẽ được điều chỉnh trở về trạng thái cân bằng bởi những nhân tố nào? Những nhân tố đó điều chỉnh kích thước của quần thể bằng cách nào?

Câu 10:

1. Hãy nêu vai trò của loài ưu thế, loài chủ chốt đối với quần xã.

2. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn, cấu trúc của mạng lưới dinh dưỡng thay đổi theo chiều hướng như thế nào?

3. Hiện tượng phú dưỡng ở các thủy vực có gây ra diễn thế sinh thái hay không? Giải thích.  

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10

Câu 1:

1. Phân loại gen cấu trúc và gen điều hoà:

-
 Dựa vào chức năng của sản phẩm, người ta chia làm gen cấu trúc và điều hoà

+ Gen điều hoà mã hóa cho các loại prôtêin là các yếu tố điều hoà biểu hiện của các gen khác trong hệ gen.

+ Gen cấu trúc mã hoá cho các các sản phẩm khác, như các ARN hoặc các prôtêin chức năng khác (cấu trúc, bảo vệ, hoocmôn, xúc tác...)

2. Dạng đột biến nào phổ biến nhất?

-
 Đột biến gen phổ biến nhất là đột biến thay thế cặp nuclêôtit.

Vì:
+ Cơ chế phát sinh đột biến tự phát dạng thay thế nuclêôtit dễ xảy ra hơn cả ngay cả khi không có tác nhân đột biến (do các nuclêôtit trong tế bào tồn tại ở các dạng phổ biến và dạng hiếm);

+ Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay thế một cặp nuclêôtit là các đột biến trung tính (ít gây hậu quả nghiêm trọng) do chỉ ảnh hưởng đến một codon duy nhất trên gen.

+ Trong thực tế, dạng đột biến gen này được tìm thấy (biểu hiện ở các thể đột biến) phổ biến hơn cả ở hầu hết các loài.

3. Các enzym tham gia nhân đôi ADN:

-
 Enzym giãn xoắn (mở xoắn) và tách mạch: làm phân tử ADN sợi kép giãn xoẵn tạo chạc sao chép, sẵn sàng cho quả trình tái bản ADN (ở E.coli là gyraza, helicaza).

-
 Enzym ARN pôlimeraza (primaza): tổng hợp đoạn mồi cần cho sự khởi đầu quá trình tái bản ADN (đoạn mồi là ARN).

-
 Enzym AND pôlimeraza:  đây là enzym chính thực hiện quá trình tái bản ADN (ở E.coli là các enzym ADN pôlimeraza III, II, I)
-
 Enzym ADN ligaza (hoặc gọi tắt là ligaza): nối các đoạn Okazaki trên mạch ADN được tổng hợp gián đoạn để hình thành nên mạch ADN mới hoàn chỉnh.

Câu 2:

1. - Lượng ADN khổng lồ của mỗi tế bào nhân chuẩn có thể xếp gọn vào nhân tế bào có kích thước rất nhỏ là do sự gói bọc ADN theo các mức xoắn khác nhau trong nhiễm sắc thể (NST).

Các mức xoắn khác nhau của ADN trong NST biểu hiện như sau:

-
 Đầu tiên, các phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép. Đường kính vòng xoắn là 2nm. Đây chính là dạng cấu trúc cơ bản của phân tử ADN.

-
 Ở cấp độ xoắn tiếp theo, phân tử ADN liên kết với các prôtêin có tính kiềm gọi là histon hình thành nên sợi cơ bản. Chuỗi xoắn kép quấn xung quanh các cấu trúc octamer gồm 8 phân tử histon 1 ¾ vòng tạo thành cấu trúc nucleôxôm. Sợi cơ bản này có thiết diện 10nm.

-
 Ở cấp độ thứ tiếp theo, các nuclêôxôm xếp chồng lên nhau tạo thành sợi nhiễm sắc có thiết diện 30nm.

-
 Các sợi nhiễm sắc tiếp tục xếp thành các “vùng xếp cuộn” có thiết diện khoảng 300nm trên khung prôtêin phi histon.

-
 Cấu trúc sợi xếp cuộn tiếp tục đóng xoắn thành nhiễm sắc thể có thiết diện 700nm, đây là dạng NST co xoắn ở nguyên phân. Ở kì giữa nguyên phân, NST gồm 2 nhiễm sắc tử chị em có thiết diện khoảng 1400 nm.

-
 Để vẫn đảm bảo được việc thực hiện các chức năng sinh học, trong quá trình sao chép (tự tái bản) ADN và phiên mã (tổng hợp mARN), phân tử ADN chỉ giãn xoắn cục bộ, tiến hành sao chép và tái bản, rồi đóng xoắn lại ngay, vì vậy ADN vừa giữ được cấu trúc vừa đảm bảo thực hiện được các chức năng của nó.

2. Cây Aaa:

+ Cây F1 Aaa được tạo ra do giao tử aa kết hợp với giao tử A hoặc giao tử Aa kết hợp với giao tử a

+ Các cơ chế:

-
 Đột biến lệch bội:

*
 Cơ thể Aa bị đột biến, cặp NST mang Aa không phân li ở giảm phân I tạo giao tử Aa (n +1); cơ thể aa giảm phân bình thường, tạo giao tử a (n). Giao tử Aa (n +1) thụ tinh với giao tử a (n) tạo nên hợp tử Aaa (2n + 1); sơ đồ....

*
 Cơ thể aa bị đột biến, cặp NST mang aa không phân li tạo giao tử aa (n +1); cơ thể Aa giảm phân bình thường, tạo giao tử A (n) và a (n). Giao tử A (n) thụ tinh với giao tử aa (n +1) tạo nên họp tử Aaa (2n + 1); sơ đồ....

-
 Đột biến đa bội: Một trong hai cơ thể bị đột biến đa bội, hình thành giao tử 2n; giao tử 2n kết hợp với giao tử n tạo ra hợp tử 3n. Để tạo được cơ thể 3n có kiểu gen Aaa thì có 2 trường hợp:

*
 Cơ thể Aa bị đột biến đa bội tạo giao tử (2n) mang Aa; cơ thể aa giảm phân bình thường, tạo giao tử (n) mang a. Giao tử Aa (2n) kết hợp với giao tử a (n) tạo nên hợp tử Aaa (3n); sơ đồ....

* Cơ thể aa bị đột biến đa bội tạo giao tử (2n) mang aa; cơ thể Aa giảm phân bình thường, tạo giao tử A (n) và a (n). Giao tử A (n) kết hợp với giao tử aa (2n) tạo nên hợp tử Aaa (3n); sơ đồ....

Câu 3:

1. Điểm giống nhau và khác nhau giữa nhiễm sắc thể ở kì giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân II:

-
 Hai trường hợp trên giống nhau là mỗi NST đều gồm hai nhiễm sắc tử chị em và đều xếp thành một hàng trên mặt phẳng phân bào.

-
 Điểm khác nhau: Nhiễm sắc thể đang phân chia nguyên phân có 2 nhiễm sắc tử giống hệt nhau; trong khi đó, nhiễm sắc thể đang phân chia giảm phân II có thể chứa 2 nhiễm sắc tử khác biệt nhau về mặt di truyền do trao đổi chéo xảy ra ở giảm phân I.

2. Ba sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau trong các giao tử:

-
 Sự trao đổi chéo các nhiễm sắc tử (crômatit) ở kỳ đầu giảm phân I dẫn đến sự hình thành các nhiễm sắc thể có sự tổ hợp mới của các alen ở nhiều gen (thậm trí các nhiễm sắc tử chị em cũng có các gen khác nhau).

-
 Ở kỳ sau giảm phân I, sự phân ly độc lập của các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ và bố trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng (lúc này đang ở dạng nhiễm sắc tử chị em gắn với nhau ở tâm động) một cách ngẫu nhiên về hai nhân con, dẫn đến sự tổ hợp khác nhau của các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố và mẹ (số loại tổ hợp có thế có là 2n, nếu n = số cặp NST có trong tế bào).

-
 Ở kỳ sau giảm phân II, phân ly các nhiễm sắc tử chị em trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng (lúc này không còn giống nhau hoàn toàn do trao đổi chéo xảy ra ở kỳ đầu I) một cách ngẫu nhiên về các tế bào con.

Câu 4:

Viết sơ đồ lai minh họa:

+ Trường hợp 1: Gen nằm trên NST giới tính X.

-
 Nếu mắt bình thường là trội thì không thoả mãn đề ra.

-
 Mắt dị dạng là tính trạng trội.

Quy ước alen 
A: mắt dị dạng, 
a: mắt bình thường. 
P: ♀ XAXa (dị dạng) x ♂ XaY (bình thường)

Gp: XA; Xa


Xa; Y

F1: 1♀ XAXa: 1♀ XaXa: 1♂XAY: 1♂ XaY (thoả mãn)..

+ Trường hợp 2: Gen nằm trên NST thường

Tính trạng nào trội cũng đều phù hợp với kết quả của phép lai.

P: ♀ Aa (dị dạng) x ♂ aa (bình thường)

F1: 1♀ bình thường: 1♀ dị dạng: 1♂ bình thường: 1♂ dị dạng

Hoặc:

P: ♀ aa (dị dạng) x ♂ Aa (bình thường)

F1: 1♀ bình thường: 1♀ dị dạng: 1♂ bình thường: 1♂ dị dạng

+ Trường hợp 3: Gen nằm tại vùng tương đồng trên NST X và Y, thì vẫn thoả mãn, sơ đồ lai tương tự như trường hợp 2..

Câu 5:

1. Tìm tần số của alen B:

-
 Tỉ lệ kiểu gen của cặp gen A/a là: 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa

-
 Tỉ lệ kiểu gen của cặp gen B/b là: p2BB: 2pqBb: q2bb

-
 Cây hoa trắng (0,75 x q2) A-bb, [0,25 x (p2 + 2pq)] aaB-, (0,25 x q2)aabb

-
 Theo bài ra tỉ lệ cây hoa trắng là 37%

( (0,75 x q2) + [0,25 x (p2 + 2pq)] + (0,25 x q2)= 0,37

Vì p + q = 1 ( p = 0,6  q = 0,4 ( Tần số của alen B là 0,6

2.

a. Gọi cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát là (1 - x)AA : xAa

( Tần số alen a 
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Ở thế hệ F2, cấu trúc di truyền của quần thế đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi - Vanbec.

Kiểu gen aa có tỉ lệ 
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Kiểu gen Aa có tỉ lệ 
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Trong số các cá thể mang alen đột biến a, cá thể đồng hợp chiếm tỉ lệ 
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Vậy cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát là 0,6AA: 0,4Aa.

b.

-
 Tần số alen A ở F2 là A = 0,8.

-
 Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 là 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa.

-
 Cây hoa đỏ F2 có kiểu gen AA hoặc Aa, trong đó cây AA chiếm tỉ lệ
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Lấy 2 cây hoa đỏ ở F2, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là

Xác suất 
[image: image8.wmf]1

2

214

.

339

C

=´´=


c.

-
 Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa.

-
 Nếu cho các cây F2 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen ở F3 là

0,72AA: 0,16Aa: 0,12aa 
(Tỉ lệ kiểu hình ở F3 sẽ là 88% cây hoa đỏ: 12% cây hoa trắng. 
Câu 6:

a. Cho cây tứ bội hạt vàng F2 lai trở lại với cây F1 thu được F3:

P:
A1A1
x
A3A3

-
 Kiểu gen của F1 là A1A3
-
 Kiểu gen F2 là A1A2 và A2A3.

Tứ bội hoá F2 sẽ thu được cây A1A1A2A2 và cây A2A2A3A3.

Cây tứ bội hạt vàng F2 lai với cây F1
 A1A1A2A2 x A1A3 
Cây A1A1A2A2 giảm phân cho 3 loại giao tử với tỉ lệ là 
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Cây A1A3 giảm phân cho 2 loại giao tử là 
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Cây hạt xanh có kiểu gen A2A2A2 có tỉ lệ 
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( Cây hạt vàng có tỉ lệ 
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Như vậy, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là  11 hạt vàng: 1 hạt xanh

b. Cho các cây tứ bội hạt vàng ở F2 lai với cây tứ bội hạt xanh ở F2 
A1A1A2A2  x A2A2A3A3 
Cây A1A1A2A2 giảm phân cho 3 loại giao tử với tỉ lệ là 
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Cây A2A2A3A3 giảm phân cho 3 loại giao tử với tỉ lệ là
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Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

Cây có gen A1 thì có hạt vàng nên có tỉ lệ 
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Cây không có gen Al mà có gen A2 thì có hạt xanh 
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Vậy tỉ lệ kiểu hình đời con là 5 hạt vàng: 1 hạt xanh.

Câu 7:

Quy ước: A quy định da bình thường; a quy định da bị bạch tạng.

B quy định mắt nhìn màu bình thường; b quy định bị mù màu.

a. Xác suất để cặp vợ chồng số 13 và 14 sinh đứa con trai đầu lòng không bị bệnh nào.

- Xét tính trạng bệnh bạch tạng:

Vợ và chồng đều không bị bạch tạng, bố mẹ của họ không bị bạch tạng nhưng người em gái của họ bị bệnh nên họ có kiểu gen Aa với xác suất 
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( Xác suất bị bạch tạng 
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( Xác suất sinh con không bị bệnh bạch tạng 
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- Xét tính trạng bệnh mù màu:

Chồng không bị mù màu nên kiểu gen của chồng là XBY 
Vợ không bị mù màu, bố và mẹ của vợ không bị mù màu nhưng có ông ngoại của vợ bị mù màu nên kiểu gen của vợ là XBXb hoặc XBXB, trong đó XBXb chiếm tỉ lệ 
[image: image47.wmf]1

2

.

( Xác suất sinh con trai bị bệnh mù màu 
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( Xác suất sinh con trai không bị bệnh mù màu 
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-
 Vậy xác suất sinh đứa con trai đầu lòng không bị bệnh nào là 
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b. Cặp vợ chồng số 13 và 14 sinh 3 con. Xác suất để cả 3 đứa đều bình thường

-
 Xét tính trạng bệnh bạch tạng:

Kiểu gen của vợ và chồng đều là Aa với xác suất 
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Trường hợp 1 : Cả bố và mẹ đều dị hợp (Aa) thì xác suất sinh 3 con đều không bị bệnh bạch tạng 
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Trường hợp 2: Bố hoặc mẹ không dị hợp thì con đều không bị bệnh. Bố hoặc mẹ không dị hợp 
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Xác suất sinh cả 3 đứa con đều không bị bạch tạng 
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-
 Xét tính trạng bệnh mù màu:

Chồng có kiểu gen XBY

Vợ có kiểu gen 
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XBXb hoăc 
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Trường hợp 1: 
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 XBXb x XBY

Sinh 3 con đều bình thường với xác suất 
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Trường hợp 2: 
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 XBXB x XBY

Sinh 3 con đều bình thường với xác suất 
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Xác suất sinh cả 3 đứa con đều không bí mù màu 
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Xác suất cả 3 đứa đều bình thường là 
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Câu 8:

a. - CLTN quy định chiều hướng và nhịp điệu thay đổi tần số tương đối của các alen có giá trị thích nghi cao, từ đó hình thành, duy trì và tăng cường những tổ hợp gen thích nghi với môi trường sống.

-
 CLTN gây nên một áp lực nhất định làm thay đổi tần số tương đối theo hướng làm tăng tần số của alen có lợi, giảm tần số alen có hại. Vì vậy nó duy trì những KG có giá trị thích nghi cao hơn.

-
 CLTN tác động vào từng kiểu gen và alen thông qua kiểu hình, tác động nhanh đối với alen trội, chậm đối với alen lặn.

-
 Hướng của CLTN được thể hiện qua các hình thức chọn lọc cụ thể: CL ổn định, CL vận động, CL phân hóa.

b. Vì các rối loạn di truyền đều là các bệnh gây chết. Nếu là đột biến trội thì đã bị CLTN loại bỏ, chỉ khi nó là ĐB lặn thì mời được di truyền cho đời sau.

Câu 9:

1.

-
 Tốc độ tăng trưởng của quần thể phụ thuộc:

+ Khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

+ Tiềm năng sinh học của quần thể.

-
 Kích thước quần thể không vượt quá mức tối đa là vì:

+ Do sức cản của môi trường làm khống chế số lượng cá thể của quần thể.

+ Do quần thể có khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể phù hợp với môi trường.

2.

-
 Các nhân tố điều chỉnh kích thước quần thể:

+ Xảy ra cạnh tranh cùng loài.

+ Xảy ra di cư đến môi trường mới.

+ Mối quan hệ vật ăn thịt, vật kí sinh, dịch bệnh.

-
 Các nhân tố đó điều chỉnh kích thước của quần thể bằng cách: Tác động đến tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong của quần thể.

Câu 10:

1. Vai trò của loài ưu thế, loài chủ chốt đối với quần xã.

-
 Loài ưu thế là loài có số lượng cá thể đông, tính chất hoạt động mạnh, đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của cả quần xã. Nếu loài ưu thế là loài thực vật thì nó quyết định nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường, là nguồn thức ăn của hầu hết các loài động vật ăn thực vật. Nếu loài ưu thế là loài động vật thì loài này đóng vai trò điều chỉnh kích thước của các quần thể khác (vì nó là loài rộng thực). Nếu loài ưu thế bị giảm số lượng dẫn tới trở thành loài thứ yếu thì sẽ gây ra biến đổi cấu trúc của quần xã và có thể sẽ gây ra diễn thế sinh thái.

-
 Loài chủ chốt là loài đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn, là loài ăn thịt đầu bảng, có vai trò kiểm soát số lượng cá thể của các loài khác. Nếu loài chủ chốt bị biến mất thì số lượng cá thể của các quần thể khác sẽ phát triển và gây ra sự mất cân bằng giữa quần xã với môi trường và có thể sẽ dẫn tới gây ra diễn thế sinh thái.

2. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn, cấu trúc của mạng lưới dinh dưỡng thay đổi theo chiều hướng:

-
 Tăng dần số lượng chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích, tăng dần số lượng chuỗi thức ăn được bắt đầu bằng động vật ăn mùn bã hữu cơ.

-
 Độ phức tạp của lưới thức ăn ngày càng tăng, càng có nhiều mắt xích chung (loài đa thực)

3.

-
 Phú dưỡng ở các thủy vực là hiện tượng các thủy vực được bồi tụ chất lắng đọng hoặc được cung cấp nhiều yếu tố khoáng. Có những trường hợp, phú dưỡng cũng có thể dẫn tới gây ra diễn thế sinh thái.

-
 Khi được phú dưỡng thì vi tảo trong thủy vực phát triển mạnh. Khi vi tảo phát triển mạnh sẽ tiết ra độc tố làm chết các loài động vật như giáp xác, các loài cá. Mặt khác vi tảo phát triển mạnh phủ kín bề mặt thủy vực làm cho O2 khó khuếch tán từ không khí vào thủy vực nên thủy vực thiếu O2 dẫn tới động vật bị chết. Khi số lượng loài bị chết nhiều làm biến đổi cấu trúc của quần xã thủy vực thì gây ra diễn thế sinh thái.

* Tuy nhiên do các loài sống trong thủy vực thường có tiềm năng sinh học cao nên khả năng khôi phục số lượng cá thể và đưa quần thể về trạng thái cân bằng và ở các thủy vực thường dễ xảy ra sự di - nhập cư nên khi có sự biến động số lượng loài thì sẽ có sự nhập cư góp phần làm ổn định hệ sinh thái. Chỉ khi nào không có sự nhập cư thì hiện tượng phú dưỡng mới gây ra diễn thế sinh thái.
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